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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

07/10 

Sáng 

1 13 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tháng 9, triển khai kế hoạch 

tháng 10. 

- CĐ: Giáo dục kĩ năng tự phục vụ bản thân 

 

2 29 Tiếng Việt 
Bài 9: Trước cổng trờ 

T1: Đọc: Trước cổng trời BGĐT 

3 21 Toán 
Bài 10: Khái niệm số thập phân 

T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

35, 36 

BGĐT, BP 

4 30 Tiếng Việt 
Bài 9: Trước cổng trờ 

T2: LT-C: Từ đồng nghĩa   

BGĐT, BP 

Chiều 

5 13 Tiếng Anh 
Unit 2: My Favourite Things – Fun time & 

project 

 

6 13 BTVH Ôn tập về số thập phân BGĐT, BP 

7 5 Thư viện Đọc sách thư viện 
Sách, truyện 

Ba 

08/10 

Sáng 

1 31 Tiếng Việt 

Bài 9: Trước cổng trời 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong 

cảnh 

BGĐT, BP 

2 9 TALK Unit 2 Part 2  

3 22 Toán 
Bài 10: Khái niệm số thập phân 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 37 

BGĐT, BP 

4 5 Lịch sử  
Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam 

T1: Tìm hiểu về dân số và gia tăng dân số ở Việt 

Nam. 

BGĐT, BĐ. 

Video 

Chiều 

5 5 Tin học 

Chương 2: Mạng máy tính và Internet 

Bài 5. Thực hành tìm  kiếm thông tin trên  

webside 

 

6 9 Khoa học 

Bài 4: Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, 

khí. Sự biến đổi trạng thái của chất. 

T2: Sự biến đổi trạng thái của chất. Luyện tập 

vận dụng 

BGĐT, 

Video 

7 5 Âm nhạc 
CĐ: Giai điệu quê hương 

Hát: Lí đất giồng 

 

8 10 TALK 
Unit 2 Part 2  

Tư 

09/10 
Sáng 

1 32 Tiếng Việt 
Bài 10: Kì diệu rừng xanh 

T1: Đọc: Kì diệu rừng xanh (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

BGĐT 

2 14 Tiếng Anh 
Unit 2: My Favourite Things – Fun time & 

project 

 

3 9 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình.(Tiết 5)  

4 33 Tiếng Việt 
Bài 10: Kì diệu rừng xanh 

T2: Đọc: Kì diệu rừng xanh  (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 



Chiều 

5 23 Toán 
Bài 11: So sánh các số thập phân 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

38, 39 

BGĐT, BP 

6 15 Tiếng Anh Review 1 – Part 1  

7 5 Đạo đức 

Bài 2: Tôn trọng sự khác biệt của người khác 

T1: Tìm hiểu một số biểu hiện tôn trọng sự khác 

biệt, tìm hiểu vì sao phải tôn trọng sự khác biệt 

đó 

BGĐT, BP 

8 14 BTVH 
Ôn tập từ đồng nghĩa và cách viết bài văn tả 

phong cảnh. 

BGĐT, BP 

 Năm 

10/10 

Sáng 

1 34 Tiếng Việt 

Bài 10: Kì diệu rừng xanh 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong 

cảnh (tiếp theo)   

BGĐT, BP 

2 5 Toán - TA 
"Area (Diện tích)"  

3 5 Công nghệ 
Bài 3: Tìm hiểu thiết kế 

T1: Thiết kế trong cuộc sống 

 

4 16 Tiếng Anh Review 1 – Part 2  

Chiều 

5 24 Toán 
Bài 11: So sánh các số thập phân 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 40, 41 

BGĐT, BP 

6 14 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Các vấn đề nảy 

sinh trong mối quan hệ bạn bè và cách giải quyết 

BGĐT, Phiếu 

7 15 BTVH 
Ôn tập so sánh các số thập phân. 

Ôn tập từ đồng nghĩa. 

BGĐT, BP 

 

Sáu 

11/10 

Sáng 

1 35 Tiếng Việt 
Bài 10: Kì diệu rừng xanh 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, Phiếu 

2 25 Toán 

Bài 12: Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập 

phân 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

42, 43 

BGĐT, BP 

3 10 Khoa học 
Bài 5: Sự biến đổi hoá học của chất 

T1: Sự biến đổi hoá học. Luyện tập vận dụng 

BGĐT, BP 

Video 

4 10 GDTC Bài 2: Bài tập phối hợp biến đổi đội hình.(Tiết 6)  

Chiều 

5 5 Mĩ thuật 
CĐ1: Ngôi trường thân yêu 

Bài 1:Thiên nhiên trong tranh in (tiết1) 

 

6 5 Địa lí 

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam 

T2: Tìm hiểu về phân bố dân cư và các dân tộc 

sinh sống ở nước ta. 

BGĐT, BĐ, 

Video 

7 15 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Thực hành giải quyết vấn đề nảy 

sinh trong tình bạn. 

Giáo dục ATGT: Bài 5: Em làm tuyên truyền 

viên an toàn giao thông 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

Phiếu 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

                                                   - Số lượt sử dụng BGĐT: 22 
 

 



 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 1 tháng 10 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà 

 


